
PHỤ LỤC 

Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia                                                                                               

về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /     /2026   của UBND thành phố) 

 

STT Mục tiêu/                        

Kết quả đầu ra 

Nhiệm vụ                                                                       

(hoạt động phải thực hiện) 

Cơ quan                   

chủ trì                  

thực hiện 

Cơ quan                  

phối hợp        

thực hiện 

Thời gian                          

hoàn thành 

 

I Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch trên địa bàn                  

thành phố; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện 

1 Hệ thống văn bản, 

quy trình phối hợp 

thực hiện công tác 

hộ tịch trên địa bàn 

thành phố được rà 

soát, hoàn thiện. 

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, 

điều hành; quy trình phối hợp giữa các cơ 

quan trong đăng ký, thống kê, chia sẻ dữ 

liệu hộ tịch. 

Sở Tư pháp Các Sở, ban, 

ngành thành phố, 

UBND cấp xã, cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan. 

Hàng năm 

2 Kiểm tra, đánh giá, 

hướng dẫn và tháo 

gỡ vướng mắc, khó 

khăn trong thực tế 

triển khai thi hành 

quy định pháp luật 

hộ tịch, triển khai 

thực hiện Chương 

trình. 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, tổ chức các 

Đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình 

triển khai Chương trình, thực hiện Luật Hộ 

tịch và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành tại cơ sở; có Báo cáo đánh giá 

việc thực hiện Chương trình giữa kỳ (2028) 

và Báo cáo tổng kết cuối kỳ (2030). 

Tổng hợp vướng mắc, khó khăn, tháo gỡ 

hoặc đề xuất có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm 

thực thi đúng quy định, đúng tiến độ, đúng 

mục tiêu. 

 

Sở Tư pháp - Sở Y tế, Công 

an thành phố, Sở 

Tài chính, Sở 

Ngoại vụ, các Sở, 

ngành liên quan. 

- UBND cấp xã. 

Hàng năm 

II Nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký, thống kê hộ tịch 

1 Trang bị máy tính, Rà soát, lập kế hoạch, dự toán và tổ chức Sở Tư pháp; Sở Tài chính, Hàng năm 
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máy in, máy scan, 

kết nối mạng 

internet, chất lượng 

tốt, phục vụ riêng 

cho công tác đăng 

ký, quản lý, thống 

kê hộ tịch. 

mua sắm, trang bị máy tính, máy in, máy 

scan, đường truyền và các điều kiện cần 

thiết phục vụ công tác đăng ký, quản lý 

thống kê hộ tịch và thu thập dữ liệu sinh, tử 

tại địa phương. 

UBND cấp xã. UBND cấp xã, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan. 

2. Tăng cường cơ sở 

vật chất, kỹ thuật, 

ứng dụng công nghệ 

thông tin tại các cơ 

quan y tế có chức 

năng thu thập, tổng 

hợp dữ liệu sinh, tử. 

Phối hợp triển khai, khai thác, sử dụng cơ sở 

dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử; bảo 

đảm kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch điện tử. 

Xây dựng Kế hoạch mua sắm, đầu tư trang 

thiết bị, dự toán kinh phí tại các cơ quan y tế 

có chức năng phù hợp và tổ chức thực hiện. 

    Sở Y tế Sở Tài chính, 

UBND cấp xã, cơ 

quan, đơn vị liên 

quan. 

Sau khi Bộ Y 

tế triển khai 

vận hành. 

III Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đội ngũ đủ tiêu 

chuẩn, số lượng, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch 

1 Bố trí đủ số lượng 

công chức làm công 

tác hộ tịch tại cơ 

quan đăng ký, quản 

lý hộ tịch. 

Rà soát, thống kê, bố trí, sắp xếp công chức 

làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, 

quản lý hộ tịch theo quy định. 

UBND cấp xã Sở Tư pháp, Sở, 

ban, ngành thành 

phố, cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

   Hàng năm 

2 Đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho 

công chức làm công 

tác hộ tịch. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật quy định 

pháp luật mới; biên soạn, phát hành tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. 

Sở Tư pháp; 

UBND cấp xã. 

Sở Nội vụ; Sở 

Tài chính; các Sở, 

ban, ngành thành 

phố, cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

  Hàng năm 

IV Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký                

hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch 

1 Kế hoạch truyền 

thông về đăng ký, 

thống kê hộ tịch. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

truyền thông giai đoạn 2026-2030 và Kế 

hoạch truyền thông hàng năm. 

Sở Tư pháp; Sở, 

ban, ngành 

thành phố; 

Cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Hàng năm 
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- Dự toán, cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch 

truyền thông. 

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả 

hoạt động truyền thông định kỳ. 

UBND cấp xã. 

2  Nâng cao nhận thức 

về vai trò ý nghĩa 

của công tác đăng 

ký, thống kê hộ 

tịch. 

- Biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký, 

thống kê hộ tịch. 

- Xây dựng Chuyên đề phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Chuyên mục, Tọa đàm về đăng 

ký, thống kê hộ tịch trên Hệ thống phát 

thanh, truyền hình và các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật thông qua các ứng 

dụng nền tảng số (thi tìm hiểu pháp luật, thi 

sáng tạo nội dung về hộ tịch …); thực hiện 

hoạt động truyền thông lưu động tại cơ sở, 

cộng đồng (lồng ghép nội dung tuyên truyền 

vào các lễ hội, sinh hoạt hội, hoạt động 

ngoại khóa, các diễn đàn, đối thoại tại thôn, 

bản, cụm dân cư …). 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho công chức làm công tác hộ tịch, đội ngũ 

làm công tác truyền thông. 

- Khảo sát, điều tra đánh giá mức độ nhận 

thức của các nhóm đối tượng (người dân - 

hộ gia đình; cán bộ, công chức cơ sở; người 

có uy tín trong cộng đồng…) 

- Báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp. 

Sở Tư pháp Sở Nội vụ; Sở 

Tài chính; Báo và 

Phát thanh, 

truyền hình Hải 

Phòng; Sở, ban, 

ngành thành phố; 

UBND cấp xã; cơ 

quan, đơn vị liên 

quan. 

Hàng năm 

V Tăng cường tính đầy đủ của Cơ sở dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cải thiện chất lượng thông tin nguyên 

nhân tử vong                                                                                                                                              

1 Vận hành hiệu quả Tập huấn, triển khai thực hiện, theo dõi,       Sở Y tế, Sở, ban, ngành Hàng năm 
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mô hình chia sẻ dữ 

liệu tử vong giữa cơ 

quan y tế và cơ 

quan tư pháp. 

kiểm tra, đánh giá.       Sở Tư pháp  thành phố; 

UBND cấp xã; 

các cơ sở y tế; cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan. 

2 Tăng cường tính 

đầy đủ và kịp thời 

của Cơ sở dữ liệu 

Giấy chứng sinh, 

Giấy báo tử thực 

hiện bởi các cơ sở 

khám chữa bệnh 

đặc biệt năng lực 

chẩn đoán và mã 

hóa nguyên nhân 

chính gây tử vong 

theo ICD. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ y tế làm 

công tác cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, 

thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử. 

- Tăng cường tuân thủ thực hiện Phiếu chẩn 

đoán nguyên nhân tử vong, nâng cao năng 

lực về chẩn đoán tại các cơ sở khám chữa 

bệnh; nâng cao chất lượng mã hóa nguyên 

nhân tử vong theo ICD. 

       Sở Y tế Các cơ sở y tế; 

Sở, ban, ngành 

thành phố; cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan. 

Hàng năm 

3  Tăng cường thu 

thập và ghi nhận 

nguyên nhân tử 

vong đối với trường 

hợp tử vong tại 

cộng đồng.  

Thực hiện phương pháp ghi nhận nguyên 

nhân tử vong tại cộng đồng phù hợp với 

hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Sở Y tế,  

UBND cấp xã 

Các cơ sở y tế; 

Sở, ban, ngành 

thành phố; cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan. 

Hàng năm 

4  Hiện đại hóa 

phương thức thu 

thập, phân tích và 

sử dụng số liệu tử 

vong và nguyên 

nhân tử vong.  

- Triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo 

trực tuyến và cơ sở dữ liệu. 

- Đào tạo sử dụng phần mềm và kỹ năng 

phân tích số liệu.  

- Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin.  

Sở Y tế Các cơ sở y tế; 

Sở, ban, ngành 

thành phố; cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan. 

Hàng năm 

VI Thông tin thống kê về hộ tịch được bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước và 

nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân                                                                          
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1 Thống kê tỷ lệ trẻ 

em được đăng ký 

khai sinh, tỷ lệ 

người chết được 

đăng ký khai tử 

hàng năm. 

Số liệu thống kê trên địa bàn thành phố. Sở Tư pháp; 

UBND cấp xã 

Sở Y tế; Các cơ 

sở y tế; Sở, ban, 

ngành thành phố; 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Hàng năm 

2 Số liệu thống kê hộ 

tịch hàng năm được 

công bố công khai, 

bảo đảm đầy đủ, 

chính xác, thống 

nhất, kịp thời. 

- Tổ chức tổng hợp, phân tích, công bố số 

liệu thống kê hộ tịch theo quy định; phục vụ 

yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

 

Sở Tư pháp; 

UBND cấp xã. 

Cơ quan Thống 

kê thành phố; Sở, 

ban, ngành thành 

phố; cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

Hàng năm 

VII Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử); nâng cao 

chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo đảm số liệu thống kê hộ tịch chính xác, đầy đủ, kịp 

thời, bảo đảm tính phổ biến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Nâng cao tỷ lệ đăng 

ký khai sinh 

Tỷ lệ đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em 

(tiêu chí đúng hạn theo quy định pháp luật 

hộ tịch Việt Nam) 

Đến năm 2028 đạt: ≥ 95% 

Đến năm 2030 phấn đấu đạt: 100% 

UBND cấp xã Sở Tư pháp; Sở Y 

tế; Các Sở, ban, 

ngành thành phố; 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Trước năm 

2028, 2030 

Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em (sinh ra 

sống) trong vòng 01 năm kể từ ngày sinh 

(tiêu chí thống kê theo thông lệ quốc tế) 

Đến năm 2028 đạt: ≥ 98% 

Đến năm 2030 phấn đấu đạt: 100% 

*Đến năm 2028: 

- Các trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế 

được cấp Giấy chứng sinh đạt 100%; Cập 

nhật thông tin đúng thời hạn trên cơ sở dữ 

liệu về Giấy chứng sinh, tạo lập bản điện tử 
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Giấy chứng sinh đạt ≥ 95% 

 

- Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho các 

trường hợp đã đăng ký khai sinh từ ngày 

01/01/2016 (tạo lập hồi tố giai đoạn 1) đến 

thời điểm triển khai Phần mềm đăng ký, 

quản lý hộ tịch điện tử đạt 100%. 

- Rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động 

để người dân chưa có Giấy khai sinh/dữ liệu 

khai sinh trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch thực 

hiện việc đăng ký, có Giấy khai sinh đạt ≥ 

90%. 

- Rà soát, thống kê, đăng ký khai sinh cho 

nhóm dân cư yếu thế, đến năm 2028 bảo 

đảm ít nhất 80% người dân thuộc nhóm dân 

cư này được cấp Giấy khai sinh trong vòng 

01 năm kể từ thời điểm thống kê. 

*Đến năm 2030: 

Tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh cho toàn 

bộ công dân Việt Nam đã đăng ký khai sinh từ 

ngày 01/01/2016 trở về trước và còn sống tại 

thời điểm tạo lập (tạo lập hồi tố giai đoạn 2); 

đến năm 2030 bảo đảm 100% công dân Việt 

Nam (còn sống) có Giấy khai sinh hợp lệ. 

 

2 Nâng cao tỷ lệ đăng 

ký khai tử 

Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn (tiêu chí 

đúng hạn theo quy định pháp luật Hộ tịch 

của Việt Nam)  

Đến năm 2028 đạt: ≥ 85% 

Đến năm 2030 phấn đấu đạt: 100% 

UBND cấp xã Sở Tư pháp; Sở Y 

tế; Các Sở, ban, 

ngành thành phố; 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Trước năm 

2028, 2030 
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Tỷ lệ đăng ký khai tử trong vòng 1 năm kể 

từ ngày chết (tiêu chí thống kê theo thông lệ 

quốc tế)  

Đến năm 2028 đạt: ≥ 90% 

Đến năm 2030 phấn đấu đạt: 100% 

Tỷ lệ đăng ký khai tử đúng hạn cho các 

trường hợp chết tại cơ sở y tế và được cấp 

Giấy báo tử. 

Đến năm 2030 đạt: 100% 

3  Nâng cao tỷ lệ tạo 

lập, cấp Giấy báo 

tử, ghi nhận, xác 

định nguyên nhân 

tử vong. 

Các trường hợp chết tại cơ sở y tế được tạo 

lập Giấy báo tử điện tử và cập nhật thông tin 

đúng thời hạn trên Cơ sở dữ liệu 

Đến năm 2028 đạt: ≥ 80% 

Đến 2030 đạt: ≥ 90% 

- Các cơ quan có 

thẩm quyền cấp 

Giấy báo tử theo 

quy định pháp 

luật hộ tịch. 

- UBND cấp xã. 

Sở Tư pháp; Sở Y 

tế; Các Sở, ban, 

ngành thành phố; 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

Trước năm 

2028, 2030 

Được ngành y tế chứng nhận nguyên nhân 

tử vong theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Đến năm 2028 đạt: ≥ 75% 

Đến năm 2030 đạt: ≥ 80% 

Các trường hợp chết ngoài cơ sở y tế được 

ngành y tế ghi nhận nguyên nhân tử vong; 

nguyên nhân tử vong do ngành y tế ghi nhận 

được chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan 

làm cơ sở báo cáo thống kê quốc gia theo 

quy định của pháp luật.  

Đến năm 2028 đạt: ≥ 80% 

Đến năm 2030 đạt: ≥ 90% 

4 Giảm tỷ lệ tảo hôn. Đến năm 2028: rà soát, thống kê được đầy 

đủ các trường hợp tảo hôn phát sinh hàng 

UBND cấp xã Sở Tư pháp; Sở, 

ban, ngành thành 

Trước năm 

2028, 2030 
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năm trên địa bàn. 

Đến năm 2030: Số lượng các trường hợp tảo 

hôn được rà soát, thống kê giảm ít nhất 30% 

so với số lượng giai đoạn 2026 - 2028. 

phố; cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

5  Về cập nhật tình 

trạng hôn nhân của 

công dân khi có 

thay đổi do ly hôn, 

hủy việc kết hôn. 

Đến năm 2028: 100% dữ liệu về các trường 

hợp ly hôn (theo bản án/quyết định đã có 

hiệu lực của Tòa án từ 01/01/2026) được 

đồng bộ từ CSDL của Tòa án nhân dân tối 

cao sang Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; được 

cơ quan đăng ký hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch.  

- Đến năm 2030: 100% dữ liệu về các 

trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã 

có hiệu lực của Tòa án được đồng bộ ngay 

(theo thời gian thực) từ CSDL của Tòa án 

sang CSDLHTĐT, được cơ quan đăng ký hộ 

tịch ghi vào Sổ hộ tịch. 

UBND cấp xã Tòa án nhân dân 

các cấp; Công an 

thành phố; các 

Sở, ban, ngành 

thành phố; cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

Trước năm 

2028, 2030 

Rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về các 

trường hợp ly hôn từ 31/12/2025 trở về 

trước và đủ điều kiện được đồng bộ từ 

CSDL của Tòa án sang CSDLHTĐT 

Đến năm 2028 đạt: ≥ 85% 

Đến năm 2030 đạt: ≥ 95% 

6 Nâng cao chất 

lượng và hiệu quả 

của công tác thống 

kê hộ tịch. 

Hàng năm bảo đảm các dữ liệu đăng ký hộ 

tịch được tổng hợp, thống kê, công bố theo 

chỉ tiêu thống nhất trong báo cáo thống kê 

hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Sở Tư pháp; 

Sở Y tế;  

UBND cấp xã. 

Cơ quan Thống 

kê thành phố; Sở, 

ban, ngành thành 

phố; cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Hàng năm 
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